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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG

Tháng 09/2018
I/ Tình hình thị trường tháng 07/2018:


1) Tổng quan thị trường:

Thị trường Nam Phi trong tháng 07 năm 2018 nổi bật với tiêu thụ hàng công nghiệp và sản xuất hàng công nghiệp tăng. Xuất khẩu và nhập khẩu tăng. Đồng Rand biến động.
Lạm phát trong tháng 06/2018 là 5,05%.

Đồng Rand giao động ở mức khoảng 13,3 Rand/01 USD;
Tháng 07/2018, thị trường tiêu thụ ô tô nội địa tại Nam Phi và kim ngạch xuất khẩu ô tô của Nam Phi tăng 2,6% và giảm 19,2% so với cùng kỳ năm 2017.
Tính đến hết tháng 07/2018, xuất khẩu của Nam Phi đạt khoảng 667,1 tỷ Rand (tương đương với 50,2 tỷ USD), tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2017; nhập khẩu của Nam Phi đạt 683,6 tỷ Rand (tương đương với 51,4 tỷ USD), tăng 10,2%.
  
2) Chi tiết thị trường:

Tháng 07/2018 so với tháng 06/2018 tiêu thụ hàng công nghiệp tăng 2,9% trong đó: Nhóm hàng thực phẩm và đồ uống giảm 0,2%; Nhóm hàng dệt may giầy dép tăng 8,3%; Nhóm hàng gỗ giấy tăng 1,5%; Nhóm hàng xăng dầu hóa chất cao su nhựa tăng 4,1%; Nhóm hàng thủy tinh và khoáng sản phi kim loại tăng 2,9%; Nhóm hàng kim loại máy móc tăng 6,4%; Nhóm hàng thiết bị điện giảm 0,2%; Nhóm hàng điện tử tăng 2,9%; Nhóm hàng phương tiện vận tải tăng 1,7%; Nhóm hàng nội thất tăng 1,1%.  

Tháng 07/2018 so với tháng 06/2018, sản xuất công nghiệp tăng 1,6% trong đó: nhóm hàng thực phẩm và đồ uống giảm 0,6%; Nhóm hàng dệt may giầy dép tăng 3,7%; Nhóm hàng gỗ giấy tăng 1,7%; Nhóm hàng xăng dầu hóa chất cao su nhựa tăng 3,7%; Nhóm hàng thủy tinh và khoáng sản phi kim loại tăng 0,7%; Nhóm hàng kim loại máy móc tăng 1%; Nhóm hàng thiết bị điện giảm 0,7%; 
Nhóm hàng điện tử tăng 3,6%; Nhóm hàng phương tiện vận tải tăng 2,4%; Nhóm hàng nội thất tăng 3,2%.

Tình hình xuất khẩu một số mặt hàng chính của Nam Phi trong tháng 07/2018 so với tháng 06/2018: Hàng rau củ tăng 24%; Sản phẩm khoáng sản tăng 3%; Đá quý và kim loại quý giảm 19%; Kim loại thường giảm 5%; Máy móc và thiết bị điện tăng 8%...
Tình hình nhập khẩu một số mặt hàng chính của Nam Phi trong tháng 07/2018 so với tháng 06/2018: Hàng rau quả tăng 88%; Sản phẩm khoáng sản tăng 23%; Sảm phẩm hóa chất tăng 17%; Kim loại thường tăng 17%; Máy móc và thiết bị điện tăng 7%...

Các mặt hàng xuất nhập khẩu Việt Nam - Nam Phi trong T7/2018
	STT
	Mặt hàng
	VNXK

(USD)
	STT
	Mặt hàng
	VNNK

(USD)

	1
	Hàng tươi sống
	5.831.591
	1
	Hàng tươi sống
	4.053.729

	2
	Rau củ quả
	29.869.044
	2
	Rau củ quả
	126.506.876

	3
	Dầu ăn
	92.536
	3
	Dầu ăn
	

	4
	Thực phẩm chế biến
	5.490.367
	4
	Thực phẩm chế biến
	14.997.870

	5
	Khoáng sản
	19.594.287
	5
	Khoáng sản
	14.545.382

	6
	Hóa chất
	8.413.679
	6
	Hóa chất
	6.040.196

	7
	Cao su và sản phẩm nhựa
	7.641.659
	7
	Cao su và sản phẩm nhựa
	4.231.270

	8
	Da sống và da thuộc
	3.208.130
	8
	Da sống và da thuộc
	3.193.378

	9
	Sản phẩm gỗ
	800.399
	9
	Sản phẩm gỗ
	2.233.667

	10
	Giấy và bột giấy
	796.183
	10
	Giấy và bột giấy
	137.878

	11
	Dệt may
	22.519.058
	11
	Dệt may
	3.857.920

	12
	Giầy dép
	83.436.378
	12
	Giầy dép
	3.654.734

	13
	Vật liệu xây dựng
	1.106.565
	13
	Vật liệu xây dựng
	19.415

	14
	Kim loại quý
	982.073
	14
	Kim loại quý
	2

	15
	Sắt thép
	7.960.019
	15
	Sắt thép
	9.043.129

	16
	Máy móc thiết bị
	300.714.747
	16
	Máy móc thiết bị
	1.135.110

	17
	Phương tiện vận tải
	533.460
	17
	Phương tiện vận tải
	36.473

	18
	Thiết bị ảnh và y tế
	5.889.032
	18
	Thiết bị ảnh và y tế
	51.914

	20
	Đồ chơi và dụng cụ thể thao
	12.970.012
	20
	Đồ chơi và dụng cụ thể thao
	14.157

	21
	Hàng thủ công mỹ nghệ
	1.351
	21
	Hàng thủ công mỹ nghệ
	

	22
	Hàng hóa khác
	16.000
	22
	Hàng hóa khác
	

	23
	Thiết bị lẻ
	2.965.236
	
	
	

	
	Tổng cộng:
	520.851.806
	
	Tổng cộng:
	193.753.099


Nguồn: Tổng cục Thuế Nam Phi (SARS)
II/ Dự báo tình hình thị trường tháng 10/2018:

Dự báo xuất khẩu và nhập khẩu tăng.  Đồng Rand mất giá.
III/ Thông báo:

Tìm đối tác/người bán:
1. Doanh nghiệp Nam Phi muốn tìm nhà máy sản xuất đồ trang trí nội thất hợp kim (pewter articles) tại Việt Nam:

· Tên doanh nghiệp: Zawadi
· Địa chỉ: Knysna, South Africa
· Tel: +27 (0)44 382 3912
· Di động: +27 (0)82 634 3451
· Email: officegio@zawadi.co.za
· Website: www.zawadi.co.za
· Người liên hệ: Giorgio Fioravanti – COO

2. Doanh nghiệp Nam Phi muốn xuất khẩu gỗ Karri Gum (Eucalyptus Diversicolor) sang Việt Nam:
· Tên doanh nghiệp: Woodman’s Timber
· Địa chỉ: Knysna, South Africa
· Tel: +27(0)44 382 5408

· Email: owen@woodmans.co.za

· Website: http://www.woodmans.co.za
· Người liên hệ: Owen Lottering – GĐ Marketing

3/Sự kiện thương mại trong tháng 10, 11/2018 tại Nam Phi:
	STT
	Sự kiện
	Ngành hàng
	Địa điểm tổ chức
	Thời gian

	1
	EDUTECH AFRICA
	Triển lãm giáo dục, dụng cụ giáo dục
	Trung Tâm Hội nghị Sandton
	09/10 – 10/10/2018

	2
	AGRI-EXPO LIVESTOCK
	Nông nghiệp, chăn nuôi
	Sandringham Farm, Cape Town
	11/10 – 13/10/2018

	3
	AFRICA OIL WEEK
	Xăng dầu, dầu khí
	Trung tâm Hội nghị Quốc tế Cape Town
	05/11 – 09/11/2018

	4
	AGRIWORKS STELLENBOSCH
	Nông nghiệp, máy móc thiết bị
	Sân vận động Van dẻ Stel, Stellenbosch
	08/11 – 10/11/2018

	5
	COMPLAST SOUTH AFRICA
	Sản phẩm từ nhựa
	Trung tâm Hội nghị Gallagher, Johannesburg
	13/11 – 15/11/2018

	6
	WORLD OF PLASTICS & RUBBER EXHIBITION – SOUTH AFRICA
	Sản phẩm từ nhựa và cao su
	Trung tâm Hội nghị Gallagher, Johannesburg
	13/11 – 15/11/2018

	7
	AFRICA FOAM
	Máy móc, thiết bị
	Trung tâm Hội nghị Sandton, Johannesburg
	20/11 – 21/11/2018

	8
	PU TECH AFRICA
	Sản phẩm PU
	Trung tâm Hội nghị Sandton, Johannesburg
	20/11 – 21/11/2018


VI/ Thông tin chuyên đề:
NGÀNH SẢN XUẤT TẠI NAM PHI
(PHẦN I)

Thời kỳ phát triển rực rỡ nhất của ngành sản xuất tại Nam Phi là những năm 1994, nhờ sự phát triển của ngành sản xuất ô tô, tiếp đến là ngành sản xuất dựa trên tài nguyên như thép, nhôm, hóa dầu, giấy và bột giấy, khoáng sản phi kim loại. Trong số các ngành sản xuất quan trọng nổi bật có ngành sản xuất từ kim loại (ước tính 50% sản lượng ferro-chrome của thế giới được sản xuất tại Nam Phi), than cốc, các sản phẩm dầu mỏ tinh chế, công nghệ thông tin và truyền thông. Ngành thép và dầu khí cũng chiếm khoảng 45% tổng sản lượng sản xuất của Nam Phi.
Ngành thép Nam Phi chiếm 28% sản lượng sản xuất tại nước này.  đã trải qua một vài năm biến động do việc giảm tiêu thụ mặt hàng này từ Trung Quốc, một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Nam Phi, khiến sản lượng thép của Nam Phi cũng sụt giảm. Theo Liên đoàn Công nghiệp Thép và Kỹ thuật Nam Phi, đã có khoảng 19.000 việc làm bị mất đi chỉ trong 9 tháng (tính đến tháng 9/2016). Nguyên nhân tiếp theo ảnh hưởng nặng nề đến ngành sản xuất này tại Nam Phi là do cạnh tranh về giá với hàng nhập khẩu, trong khi giá năng lượng và chi phí lao động ngày càng tăng.
Tại Nam Phi có các công ty sản xuất hàng đầu thế giới về kim loại như công ty Samancor Chrome là nhà sản xuất Ferro-chrome lớn thứ hai trên thế giới với ba nhà máy; công ty Columbus Stainless của Middelburg là nhà cung cấp chính các sản phẩm thép không gỉ cho thị trường trong nước và quốc tế; công ty kim loại mangan ở Nelspruit là nhà sản xuất lớn nhất về Mangan điện phân tinh khiết trên thế giới; Delta EMD cũng là nhà sản xuất lớn Mangan đi-ô-xít điện phân. Sản xuất 
sắt có công ty ArcelorMittal tại tỉnh Western Cape với sản phẩm cuộn cán nóng; DSP là công ty nổi tiếng về thép cán nguội và mạ kẽm.
Ngành sản xuất của Nam Phi đứng thứ ba về thu hút người lao động trong nền kinh tế nước này, tạo ra khoảng 1,7 triệu công ăn việc làm, chỉ sau ngành dịch vụ và bán lẻ. 

Nhận thức được tầm quan trọng và đóng góp to lớn của ngành sản xuất trong nước, Bộ Công thương Nam Phi (DTI) cũng xây dựng nhiều chương trình, chính sách nhằm thúc đẩy, hỗ trợ ngành sản xuất của nước này. Một trong số đó là gói hỗ trợ trị giá 5,8 tỷ (Rand), khoảng 440 triệu USD, nhằm đảm bảo tính bền vững cho các công việc thuộc ngành sản xuất. Trong đó, ngành nhựa, dược phẩm và hóa chất chiếm 31% gói hỗ trợ, chế tạo kim loại, cung ứng vốn và thiết bị vận tải chiếm 28%, chế biến nông sản chiếm 21%.

Bên cạnh đó, DTI cũng khuyến khích việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào ngành sản xuất. DTI cũng ban hành Kế hoạch hành động chính sách Công nghiệp (IPAP), Chương trình hỗ trợ đổi mới công nghiệp (SPII) nhằm thúc đẩy phát triển công nghệ nói chung và ngành sản xuất nói riêng.

Đã có nhiều khởi sắc trong các ngành sản xuất của Nam Phi sau thời kỳ sụt giảm sau những năm 1980 do ảnh hưởng từ việc cạnh tranh về giá với hàng nhập khẩu. Có thể kể đến như ngành dệt may Nam Phi đang phục hồi nhờ những gói tín dụng hàng chục triệu USD từ nhà nước. Tính riêng tỉnh KwaZulu-Natal tại Nam Phi đã có 219 công ty quần áo, nổi lên là công ty Ninian & Lester là một trong những công ty lớn trong lĩnh vực dệt may với 1.500 nhân công.
Ngành sản xuất giày dép tại Nam Phi cũng đang phục hồi tốt với sự có mặt của 02 công ty quốc tế hoạt động tại nước này là Bât Industrial và Beier. Ngành đồ gỗ phát triển bền vững với 2.200 công ty nội địa, sử dụng trên 26.400 công nhân, đóng góp 1% trong sản xuất vào GDP của Nam Phi và 1,1% việc tạo ra công ăn việc làm trong ngành sản xuất nước này./.
